
Đã thực hiện 

thủ tục 

chuyển đổi 

theo quy 

định: Có 

đơn xin 

chuyển đổi 

được UBND 

xã, thị trấn 

xác nhận

Diện tích 

(ha)

Chưa thực 

hiện các thủ 

tục để 

chuyển đổi 

theo quy 

định

1 Lan Giới 63 7.52 38 5.51 101 13.03 0

2 Phúc Sơn 60 5.6 34 5.5 21 3.4 73

3 Việt Ngọc 215 24.61 0 0 215 24.61 0

4 Cao Xá 449 34.79 0 0 449 34.79 0

5 Phúc Hòa 1569 235.34 0 0 1569 235.34 0

6 Liên Chung 30 7.6 162 51.63 192 59.23 0

7 Lam Cốt 176 17.36 0 0 176 17.36 0

8 TT Cao Thượng 313 22.24 0 0 313 22.24 0

9 Ngọc Thiện 478 60.48 43 11.92 521 72.4 0

10 Tân Trung 531 53.49 6 0.73 463 24.14 74

11 Đại Hóa 69 7.8 47 6.63 116 14.43 0

12 TT Nhã Nam 48 2.99 0 0 22 0.94 26

13 Liên Sơn 139 10.57 0 0 139 10.57 0

14 Hợp Đức 407 64 214 49.4 621 113.4 0

15 Quang Tiến 190 21.44 161 58.75 351 80.19 0

16 Ngọc Lý 107 14.15 137 34.51 244 48.66 0

17 Ngọc Châu 313 43.96 0 0 313 43.96 0

18 An Dương 308 38.95 651 200 845 38.95 114

19 Song Vân 185 32.06 15 51.87 200 83.93 0

20 Ngọc Vân 301 26.1 185 28.6 328 0 158

21 Việt Lập 102 10.36 64 25.07 166 35.43 0

22 Quế Nham 196 21.35 369 45.23 565 66.58 0

6249 762.76 2126 575.35 7930 1043.58 445

8375

Biểu 03

Kết quả xử lý

Tổng

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP

Các trường hợp đã tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết 

hợp với nuôi thủy sản

Stt Đơn vị

Tổng số 

trường hợp 

đã tự ý 

chuyển đổi 

cơ cấu cây 

trồng từ đất 

lúa sang cây 

lâu năm

Diện tích 

(ha)

Tổng số 

trường 

hợp đã tự 

ý chuyển 

đổi cơ cấu 

đất trồng 

lúa kết 

hợp nuôi 

thủy sản

Diện tích 

(ha)

(kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày…….tháng 11 năm 2021)



Biểu 02

Tổng số TH xử 

phạt hành chính

Số tiền (triệu 

đồng)

1 Lan Giới 15 36 38 5

2 Phúc Sơn 12 45 0 7

3 Việt Ngọc 91 215 74 11

4 Cao Xá 126 250 12 14

5 Phúc Hòa 56 145 5 13

6 Liên Chung 114 235 31 9

7 Lam Cốt 68 140 45 12

8 TT Cao Thượng 85 150 143 29

9 Ngọc Thiện 116 310 75 26

10 Tân Trung 45 90 58 6

11 Đại Hóa 19 45 0 12

12 TT Nhã Nam 34 86.5 15 15

13 Liên Sơn 41 85 53 16

14 Hợp Đức 87 135 25 9

15 Quang Tiến 72 115 105 14

16 Ngọc Lý 66 173.7 66 11

17 Ngọc Châu 56 96.5 10 5

18 An Dương 145 221 15 9

19 Song Vân 29 76 15 6

20 Ngọc Vân 59 130 20 11

21 Việt Lập 55 110 133 5

22 Quế Nham 115 210.5 36 7

1506 3100.2 974 252Tổng

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP

Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai 

trước ngày 11/6/2020 trên địa bàn huyện Tân Yên

Stt Đơn vị

Đã ban hành quyết định xử phạt 
Lập biên bản 

kiểm tra, đo đạc 

thửa đất vi phạm

Đã khắc phục hậu quả 

trả lại hiện trạng ban 

đầu cho đất

(kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày…….tháng 11 năm 2021)



Số trường 

hợp
Diện tích (ha)

Số trường 

hợp vi phạm 

trước 

01/7/2014

Số trường 

hợp có nhà 

ở

Số trường 

hợp
Diện tích (ha)

Số trường 

hợp vi 

phạm trước 

01/7/2014

Số trường 

hợp có nhà 

ở

Số trường 

hợp
Diện tích (ha)

Số trường 

hợp vi 

phạm trước 

01/7/2014

Số trường 

hợp có 

nhà ở

1 2 3
4=6+10+1

4
5=7+11+15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lan Giới 34 8.39 34 8.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 34 3.80 15 0.97 0 0 0 0 0 0 19 2.83 0 0

Việt Ngọc 121 17.94 121 17.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 19 2.84 19 2.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 558 89.80 558 89.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 141 33.56 141 33.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 44 3.62 11 1.53 0 0 33 2.09 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 78 6.86 0 0.00 0 0 0 0 0 0 78 6.86 0 0

Ngọc Thiện 325 39.75 325 39.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 345 38.24 345 38.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 101 14.04 92 13.00 0 0 9 1.04 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 17 1.06 10 0.44 0 0 0 0 0 0 7 0.62 0 0

Liên Sơn 138 10.47 138 10.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 265 68.85 265 68.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 149 30.56 148 29.81 0 0 1 0.75 0 0 0 0 0 0

(kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày…….tháng 11 năm 2021)

Ghi chú

I

Chuyển từ 

đất trồng lúa 

sang đất 

trồng cây lâu 

năm, trồng 

cây lâm 

nghiệp, đào 

thành ao, hồ 

để nuôi thủy 

sản

Stt
Tên hành vi 

vi phạm
Tên hộ vi phạm

Tổng số 

trường 

hợp vi 

phạm 

Tổng diện 

tích vi 

phạm (ha) 

(=6+9+12

)

Hiện phù hợp QHSD đất

Không phù hợp với QHSD đất (thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a, 

khoản 3, Điều 22, NĐ 43/2014/NĐ-

CP)

Không phù hợp với QHSD đất (thuộc 

trường hợp quy định tại điểm b, 

khoản 3, Điều 22, NĐ 43/2014/NĐ-

CP)

Biểu 01

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

BIỂU THỐNG KÊ

Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai từ trước ngày 01/7/2014

 trên dịa bàn huyện Tân Yên



Ngọc Châu 237 35.46 233 34.86 0 0 4 1.6 0 0 0 0 0 0

An Dương 548 85.21 387 85.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 246 35.10 246 35.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 393 47.53 236 33.60 0 0 116 10.13 0 0 41 3.8 0 0

Việt Lập 126 38.17 126 38.17 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 473 101.92 473 101.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4392 713.17 3923 684.45 0 27 163 15.61 0 0 145 14.11 0 0

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 13 1.76 13 1.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 1 0.15 1 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 162 17.82 162 17.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 4 0.31 4 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 31 6.02 31 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 26.06 211 26.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 4 0.31 4 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng

II

Chuyển đất 

trồng cây 

hàng năm 

khác sang 

đào thành ao, 

hồ, đầm để 

nuôi trồng 

thủy sản

Tổng

III

Chuyển từ 

đất rừng sang 

đất nông 

nghiệp trồng 

cây hàng 

năm hoặc đất 

phi nông 

nghiệp

I

Chuyển từ 

đất trồng lúa 

sang đất 

trồng cây lâu 

năm, trồng 

cây lâm 

nghiệp, đào 

thành ao, hồ 

để nuôi thủy 

sản



Phúc Hòa 60 13.00 60 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 5 0.07 3 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.03 0 0

TT Cao Thượng 229 2.30 82 0.82 0 0 33 0.82 0 0 114 0.66 0 0

Ngọc Thiện 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 32 0.37 32 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 3 0.05 1 0.01 0 0 0 0 0 0 2 0.04

Liên Sơn 83 2.89 83 2.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 77 0.76 77 0.76 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 120 3.24 120 3.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 13 0.37 13 0.37 13 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 58 1.12 58 1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 5 0.34 5 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 16 0.72 16 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

705 25.54 554 23.99 77 13 33 0.82 0 0 118 0.73 0 0

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III

Chuyển từ 

đất rừng sang 

đất nông 

nghiệp trồng 

cây hàng 

năm hoặc đất 

phi nông 

nghiệp

Tổng

IV

Chuyển đất 

phi nông 

nghiệp được 

giao không 

thu tiền sử 

dụng đất 

sang đất phi 

nông nghiệp 

phải thu tiền 

sử dụng đất 

hoặc phải 

thuê đất



Ngọc Châu 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan Giới 13 0.16 10 0.13 0 0 3 0.03 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 29 0.50 15 0.38 0 0 0 0 0 0 14 0.12 0 0

Việt Ngọc 23 1.39 23 1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 17 0.26 17 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 160 3.12 160 3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 20 0.15 3 0.02 3 0 0 0 0 0 17 0.13 17

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 118 1.83 118 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 10 0.47 10 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 60 1.00 44 0.88 0 0 0 0 0 0 16 0.12

Liên Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 36 0.46 36 0.46 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 67 0.90 67 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 81 1.61 77 1.59 0 7 4 0.02 0 4 0 0 0 0

An Dương 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 47 0.81 0 0.00 0 0 47 0.81 47 47 0 0 0 0

Ngọc Vân 95 2.57 58 1.53 0 0 2 0.02 0 0 35 1.02 0 0

Việt Lập 40 0.41 40 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 142 1.48 142 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

958 17.12 820 14.85 39 7 56 0.88 47 51 82 1.39 0 17

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V

Chuyển đất 

nông 

nghiệp, đất 

phi nông 

nghiệp sang 

đất ở; 

chuyển đất 

vườn sang 

đất ở; 

chuyển đất 

lúa, đất 

trồng cây 

hàng năm 

sang đất 

vườn

Tổng

VI

Chuyển đất 

xây dựng 

công trình 

sự nghiệp, 

đất công 

cộng, đất 

sản xuất 

kinh doanh 

không phải 

là đất 

thương mại 

dịch vụ sang 

đất kinh 

doanh 

thương mại 

dịch vụ

IV

Chuyển đất 

phi nông 

nghiệp được 

giao không 

thu tiền sử 

dụng đất 

sang đất phi 

nông nghiệp 

phải thu tiền 

sử dụng đất 

hoặc phải 

thuê đất

Tổng



Phúc Hòa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 5 0.07 3 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.03 0 0

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 1 0.02 1 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 4 0.12 4 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0.21 8 0.18 0 0 0 0 0 0 2 0.03 0 0

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 18 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0 0 18 0.2 0 0

Việt Ngọc 30 2.12 30 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 118 2.24 118 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 31 0.26 31 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 45 0.78 45 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 5 0.45 0 0.00 0 0 2 0.37 0 0 3 0.08 0 0

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 136 3.40 136 3.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 2 0.02 2 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 1 0.03 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0.026 0 0

Liên Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 1 0.02 1 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng

VII

Xây chuồng 

trại chăn 

nuôi trên đất 

nông nghiệp

VI

Chuyển đất 

xây dựng 

công trình 

sự nghiệp, 

đất công 

cộng, đất 

sản xuất 

kinh doanh 

không phải 

là đất 

thương mại 

dịch vụ sang 

đất kinh 

doanh 

thương mại 

dịch vụ



Ngọc Lý 83 1.43 83 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 45 1.11 0 0.00 0 0 28 0.7 0 0 17 0.41 0 0

An Dương 42 0.62 42 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 31 0.62 0 0.00 0 0 0 0 0 0 31 0.62 0 0

Ngọc Vân 19 1.29 7 0.46 0 0 2 0.3 0 0 8 0.53 0 0

Việt Lập 39 0.50 39 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 162 2.67 162 2.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

808 17.76 696 14.52 0 0 32 1.37 0 0 78 1.866 0 0

Lan Giới 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 5 0.07 3 0.04 0 0 0 0 0 0 2 0.03 0 0

TT Cao Thượng 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 2 0.18 2 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0.25 5 0.22 0 0 0 0 0 0 2 0.03 0 0

7091 800.11 6217 764.27 116 47 284 18.68 47 51 427 18.156 0 17

VII

Xây chuồng 

trại chăn 

nuôi trên đất 

nông nghiệp

Tổng

VIII

Chuyển đất 

nông 

nghiệp sang 

phi nông 

nghiệp 

̣SKC, 

TMDV

Tổng

Tổng 1,2,3,4,5,6,7,8



800.11 764.27











Số trường 

hợp
Diện tích (ha)

Số trường 

hợp vi 

phạm từ 

ngày 

01/7/2014 

đến 

11/6/2020

Số 

trường 

hợp có 

nhà ở

Số 

trường 

hợp

Diện tích 

(ha)

Số 

trường 

hợp vi 

phạm từ 

ngày 

01/7/201

4 đến 

11/6/202

0

Số 

trường 

hợp có 

nhà ở

Số 

trường 

hợp

Diện tích 

(ha)

Số 

trường 

hợp vi 

phạm từ 

ngày 

01/7/201

4 đến 

11/6/202

0

Số 

trường 

hợp có 

nhà ở

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 60 7.3 21 3.4 0 0 0 0 0 0 39 3.9 0 0

Việt Ngọc 188 18.99 188 18.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 449 34.79 449 34.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 1011 145.91 1011 145.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 45 12.83 45 12.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 59 6.24 19 2.75 0 0 40 3.49 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 2 0.18 1 0.06 0 0 0 0 0 0 1 0.12 0 0

Ngọc Thiện 125 10.88 125 10.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 344 37.13 344 38.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 24 2.47 24 2.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 34 1.93 16 0.93 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0

Liên Sơn 2 0.5 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày…….tháng 11 năm 2021)

Không phù hợp với QHSD đất 

(thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b, khoản 3, Điều 22, NĐ 

43/2014/NĐ-CP)

Ghi chú

I

Chuyển từ 

đất trồng lúa 

sang đất 

trồng cây lâu 

năm, trồng 

cây lâm 

nghiệp, đào 

thành ao, hồ 

để nuôi thủy 

sản

Stt
Tên hành vi 

vi phạm
Tên hộ vi phạm

Không phù hợp với QHSD đất 

(thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a, khoản 3, Điều 22, NĐ 

43/2014/NĐ-CP)

Biểu 01

BIỂU THỐNG KÊ

Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai từngày 01/7/2014

 đến ngày 11/6/2020 trên dịa bàn huyện Tân Yên

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hiện phù hợp QHSD đất

Tổng số 

trường 

hợp vi 

phạm 

Tổng diện 

tích vi 

phạm (ha) 

(=6+9+12)



Quang Tiến 86 11.84 86 11.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 62 18.13 57 16.92 0 0 5 1.21 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 124 13.6 120 13.23 0 0 4 0.37 0 0 0 0 0 0

An Dương 715 121.44 558 121.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 57 4.78 57 4.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 95 7.68 58 4.3 0 0 35 3.26 0 0 2 0.12 0 0

Việt Lập 55 8.82 55 8.82 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 93 25.76 80 24.6 0 0 0 0 0 0 13 1.16 0 0

3630 491.2 3316 477.57 0 4 84 8.33 0 0 73 6.3 0 0

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 129 14.82 129 14.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 6 0.25 5 0.12 0 1 0.13 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 1 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.036

Liên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 6 0.66 6 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 15.766 140 15.6 0 0 1 0.13 0 0 1 0.036 0 0

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Chuyển từ 

đất trồng lúa 

sang đất 

trồng cây lâu 

năm, trồng 

cây lâm 

nghiệp, đào 

thành ao, hồ 

để nuôi thủy 

sản

Tổng

Tổng

III

Chuyển từ 

đất rừng 

sang đất 

nông nghiệp 

trồng cây 

hàng năm 

hoặc đất phi 

nông nghiệp

II

Chuyển đất 

trồng cây 

hàng năm 

khác sang 

đào thành 

ao, hồ, đầm 

để nuôi 

trồng thủy 

sản



Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 1 0.2 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 8 0.22 6 0.21 6 6 0 0 0 0 2 0.01 0 0

TT Cao Thượng 44 0.29 11 0.06 0 0 21 0.13 0 0 12 0.1 0 0

Ngọc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 34 0.37 30 0.34 0 0 3 0.025 0 0 1 0.005 0 0

Đại Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 5 0.38 5 0.38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 6 0.07 4 0.05 0 0 0 0 0 0 2 0.02 0 0

An Dương 8 0.32 8 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 1 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.015 0 0

107 1.865 65 1.56 11 6 24 0.155 0 0 18 0.15 0 0

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III

Chuyển từ 

đất rừng 

sang đất 

nông nghiệp 

trồng cây 

hàng năm 

hoặc đất phi 

nông nghiệp

IV

Chuyển đất 

phi nông 

nghiệp được 

giao không 

thu tiền sử 

dụng đất 

sang đất phi 

nông nghiệp 

phải thu tiền 

sử dụng đất 

hoặc phải 

thuê đất

Tổng



Liên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 14 0.33 14 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 5 0.06 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 4 0.02 4 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 30 0.28 30 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 20 0.19 9 0.06 0 0 2 0.08 0 0 9 0.05 0 0

TT Cao Thượng 6 0.03 1 0.01 0 0 5 0.02 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 4 0.084 4 0.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 12 0.07 2 0.02 0 0 10 0.05 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 3 0.4 3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 24 0.39 14 0.3 0 0 0 0 0 0 10 0.09 0 0

Liên Sơn 5 0.09 5 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 33 0.53 33 0.53 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 29 0.43 29 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 1 0.03 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 2 0.06 2 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 1 0.014 1 0.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 7 0.06 7 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 32 0.32 13 0.176 0 0 10 0.09 0 0 9 0.054 4 4

232 3.388 177 2.954 33 0 27 0.24 0 0 28 0.194 4 4 0

IV

Chuyển đất 

phi nông 

nghiệp được 

giao không 

thu tiền sử 

dụng đất 

sang đất phi 

nông nghiệp 

phải thu tiền 

sử dụng đất 

hoặc phải 

thuê đất

Tổng

V

Chuyển đất 

nông nghiệp, 

đất phi nông 

nghiệp sang 

đất ở; 

chuyển đất 

vườn sang 

đất ở; 

chuyển đất 

lúa, đất 

trồng cây 

hàng năm 

sang đất 

vườn

Tổng



Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 4 0.04 4 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 1 0.02 1 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0.06 5 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 2 0.4 2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 28 1.24 28 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 11 0.38 6 0.18 0 0 1 0.05 0 0 4 0.15 0 0

TT Cao Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 4 0.091 4 0.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 10 0.13 10 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 1 0.01 1 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI

Chuyển đất 

xây dựng 

công trình 

sự nghiệp, 

đất công 

cộng, đất sản 

xuất kinh 

doanh không 

phải là đất 

thương mại 

dịch vụ sang 

đất kinh 

doanh 

thương mại 

dịch vụ

Tổng

VII

Xây chuồng 

trại chăn 

nuôi trên đất 

nông nghiệp



TT Nhã Nam 1 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.07 0 0

Liên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 8 0.106 8 0.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 41 0.51 41 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 1 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.17 0 0

An Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 1 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 11 0.14 11 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 14 0.1 5 0.032 9 0.068 6

133 3.387 116 2.839 0 0 10 0.118 0 0 7 0.43 0 6

Lan Giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Ngọc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cao Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phúc Hòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Chung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam Cốt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Cao Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tân Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đại Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Nhã Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liên Sơn 4 0.06 4 0.06 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Hợp Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quang Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

An Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ngọc Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Việt Lập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quế Nham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII

Xây chuồng 

trại chăn 

nuôi trên đất 

nông nghiệp

Tổng

VIII

Chuyển đất 

nông 

nghiệp sang 

phi nông 

nghiệp 

̣SKC, 

TMDV



XI

Vi phạm 

chuyển đất 

Giao thông 

sang TMDV

Liên Sơn 4 0.68 4 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0.74 8 0.74 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

4257 516.406 3827 501.323 48 14 146 8.973 0 0 127 7.11 4 10

4257 516.406

Tổng

Tổng 1,2,3,4,5,6,7,8











Tên 

trường 

hợp vi 

phạm

Địa chỉ 

thửa đất 

vi phạm 

(thôn, tổ 

dân phố)

Xây dựng 

công trình 

nhà ở, 

công trình 

phụ trợ 

nhà ở trên 

đất nông 

nghiệp

DT (m2)

Xây dựng 

công trình 

chăn nuôi 

trên đất 

nông nghiệp

DT (m2)

Xây dựng 

công trình 

khác trên 

đất nông 

nghiệp

DT (m2)

Hủy 

hoại 

đất

DT (m2)

Ban 

hành 

QĐXPH

C

Số tiền 

xử phạt 

(tr đồng)

Không lập 

hồ sơ xử 

phạt chỉ 

lập biên 

bản đình 

chỉ tháo 

dỡ

1 An Dương 0 0

2 Ngọc Lý 0 0

Nguyễn 

Văn Hùng
Kép Vàng 187.9 1 187.9 1 4

Đã tháo dỡ 

công trình

Nguyễn 

Văn Nam
Chản 198 1 198 1 4 0

Đang thực 

hiện thủ tục 

để chuyển đổi 

Nguyễn 

Hữu Hồi
Vân Chung 452.3 1 452.3 1 7.5 0

Đaã được 

CMDSD sang 

đất Kinh 

doanh

4 Phúc Hòa 0 0

5 Phúc Sơn 0 0

Đào Duy 

Nam
Tiền Đình 3500 1 3500 1 40 0

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TÂN YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TỪ NGÀY 11/6/2020 ĐẾN NAY                      

STT Đơn vị

Tổng 

số 

trường 

hợp vi 

phạm

Tổng 

diện tích 

vi phạm 

(m2)

Hành vi vi phạm Kết quả xử lý

Ghi chú

3 Lam Cốt 3

6 Quế Nham 3

(kèm theo Báo cáo số: ………./BC-UBND ngày…….tháng 11 năm 2021)



Công ty 

TNHH TM 

Hợp Long

Tiền Đình 984 1 984 1 15 0

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

Phạm Chí 

Hùng
Ba Làng 836.7 1 836.7 1 7.5 0

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

Hà Thị 

Oanh
Trong Hạ 9.5 1 9.5 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

Nguyễn 

Thị Xuyên
Trong Hạ 18 1 18 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

Đặng Thị 

Luận
Phố Bùi 212 1 212 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

Dương 

Văn Tự
Trong Hạ 31 1 31 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

Nguyễn 

Thị Thắng

Trong Cao 

Thượng
51 1 51 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

8 Việt Ngọc 1
Vũ Văn 

Ước 
Tân Thể 1800 1 1800 1 35 0

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

9 Liên Sơn 0 0

10 Ngọc Châu 1
Nguyễn 

Văn Viện
Tân Phú 16 1 16 1

Đã tháo dỡ 

công trình vi 

phạm

11
TT Nhã 

Nam
0 0

Nguyễn 

Văn Chung
Xuân Tân 1 2184.2 1 2184.2 1 40

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

HTX nông 

nghiệp 

Vinh 

Quang

Thượng 933.2 1 933.2 1 45

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

13 Đại Hóa 0 0

2

6 Quế Nham 3

7
TT Cao 

Thượng
5

12 Cao Xá



Nguyễn 

Khắc Việt
Đanh 32 1 32 1 4

Xây chuồng 

chăn nuôi, 

chưa tháo dỡ 

công trình

Giáp Thị 

Thêu
Chấu 16 1 16 1 4 Đã tháo dỡ

Trần Văn 

Tân

Lục Liễu 

Dưới
85 1 85 1 2.5 Đã tháo dỡ

Nguyễn 

Văn Kiên
Quất 621.4 1 621.4 1 12.5

Đang thực 

hiện thủ tục 

chấp thuận 

đầu tư

16 Việt Lập 0 0

17 Song Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Lan Giới 0 0

Nguyễn 

Đắc Sỹ
Hậu 120 1 120 1

Đã tháo dỡ 

công trình

Nguyễn 

Tấn Hui

Lãn Tranh 

1
21 1 21 1

Đã tháo dỡ 

công trình

Phạm Văn 

Nghiệp
Liên Bộ 21 1 21 1

Đã tháo dỡ 

công trình

Hà Văn Trà Liên Bộ 21.66 1 21.66 1
Đã tháo dỡ 

công trình

Nguyễn 

Văn 

Nguyễn

Bến 63 1 63 1 5
Đã tháo dỡ 

một phần 

công trình

Nguyễn 

Văn Hanh
Sấu 60 1 60 1

Đã tháo dỡ 

công trình

Nguyễn 

Văn Ổn
Sấu 90 1 90 1

Đã tháo dỡ 

công trình

20 Ngọc Thiện 0 0

21 Ngọc Vân 0 0

22 Quang Tiến 0 0

26 12564.86 6 384.5 5 199.66 12 6660 3 5320.7 14 226 12Tổng

19 Liên Chung 7

14 Tân Trung 2

15 Hợp Đức 2
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